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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HiTEC

             HiTEC TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITIED

Địa chỉ: 04 Đống Đa, Huế - Điện thoại/Fax: 84.54.831818

                      Email: hitec.tsc@gmail.com



BẢNG BÁO GIÁ PHÒNG NGOẠI NGỮ

Tháng 08 năm 2010
	STT
	Tên tài sản
	Số lượng
	ĐVT
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	THIẾT BỊ HICLAS V DÙNG CHO PHÒNG HỌC MUL TIMEDIA CÓ 01 VỊ TRÍ CHO GIÁO VIÊN VÀ 11 VỊ TRÍ HỌC VIÊN
	
	
	
	

	1
	Bàn điều khiển giáo viên Hiclass V – IK 1800 TE – Taiwan

Control Panel

Accesory

1.2M power cord *1 piece, 1.5M STP Cable * 1 piece, 1.2 M RS232 cable

Components Connection IK 590

Power switch, POWER: 110/ 220V power socket, STP BUS: Connect to BUS OUT(B) on Teacher External Box, RS- 232: connect to Teacher PC’s COM port for control software

Teacher External Box IK180

Accessory

1.2M power Adopter* 1 piece, 1.5M VGA Cable*2 piece, 1.2M Audio Extenson Cable*2 piece

Components Connection

Front plate

LCD1: Connect to Teacher’s monitor, VGA1: Connect to Teacher PC VAG PORT, C.M.: Connect to additional monitor or projector, VGA2: Connect to Teacher’s second PC’s VGA port, LCD2: Connect to Teacher Second PC’s monitor, PC1/PC2: LED to indicate PC1 and PC2’s power on/off status

Back plate

DC IN: DC inlet, connect to power adapter, SW: power swicth, Help: Connect to the additional help button, Line In: Audio input, Headset: Connect to hearphone, Mic: Connect to microphone, BUS IN: connect to STP cable from Data Repeater’s output, BUS OUT A: connect to the Terminator, BUS OUT B: connect to the Teacher Control Panel

Control Software

Wireless Remote Controller for Control Panel

4 button Remote Controller ; Broadcast; Observe; Black screen; Break

Power supply: AC90-260V ~ 0.5A,47 ~ 63 HZ
	01
	Đ/ Cái
	18.350.000
	18.350.000

	2
	Hộp điều khiển mở rộng 2 cổng Hiclass V – IK – 2200SE – Taiwan

Component List:

- Student External Box support 2 student IK220 Accesory: 1.2M Power Adapter*1 piece, 1.5M VGA cable*2 pieces, Help Button * 2 pices, 1.2M Audio Extension Cable *2 pieces

Components Connection

Front plate: LCD1: Connect to one student’s monitor, VGA1: Conect to one student’s PC VGA PORT, C.M.: Connet to optional center monitor for students, VGA2: Connect to another student PC’s VGA port, LCD2: Connect to another student’s monitor, PC1/PC2: LED to indicate the student’s PC1 and PC2’s power on/off status

Back plate: DC IN: DC intel, connect to power adapter, SW: Power switch, Help: connect to the additional help botton, Line in: Audio input, headest: Connect to heardphone, Mic: connect to Microphone, BUS IN: For the first student External Box, The BUS in for will connect to STP  cable from Data Repeater’s output. For the nat student External Boxes, the BUS IN port will connect to BUS OUT of previous student External Box BUS OUT (A/B): For the end student External Box, the BUS OUT port will connect to the Terminator; For the pervious student External Box, the BUS OUT port will connect to the BUS IN of the next student External Box.

Power Supply: AC 90 – 260V~ 0.5A, 47 ~ 63HZ
	11
	Đ/Cái
	7.435.000
	81.785.000

	3
	Bộ khuyết đại đường truyền 8 cổng Hiclass V – IK288 – Taiwan

Component List:

Data Repeater 8 ports Each port can connect to 5 student external boxes

Accessory: 1.2M power cord*1 piece RJ 45 Terminal* 16 piece

Components Connection: POWER: 110/220V student External boxes BUS IN (A/B) ports with SPT cables, BUS (A/B), connect to Teacher External Box’s BUS IN (A/B) port with STP Cable 

Power Supply: AC 90 – 260V~ 0.5A, 47 ~ 63HZ
	01
	Đ/Bộ
	13.000.000
	13.000.000

	4
	Cáp tín hiệu STP 3.5.2pcs- 3.5m  Hilass V chuẩn : STP cable, số lượng sợi: 3.5 x 2pcs (02 sợi 3,5 m) - VN
	11
	Đ/Sợi
	175.000
	1.925.000

	5
	 Cáp tín hiệu STP Cable 5mx 2pcs- 5m Hiclass V chuẩn  STP cable, Số lượng sợi 5mx2pcs (02 sợi 5m)- VN
	04
	Đ/Sợi
	220.000
	880.000

	6
	Full Duplex Headset With   Stereo Microphone LH – 790 Hiclass V- Taiwan Micro + Hearphone có điều chỉnh âm thanh 
	23
	Đ/Cái
	635.000
	14.605.000

	7
	Monitor 18.5” LCD LG Model 1943
	22
	Đ/Cái
	2.585.000
	56.870.000

	8
	Bộ máy vi tính Đông Nam Á:

CPU Intel Core 2 Duo E5400 (2x2,70 Ghz, 2MB bus 800, Socket 775-BOX); Mainboard Intel BLKD G41PR core 2 Quad/Core 2 Duo Chipset Intel G41/ICH7-FSB 1333-2X-DDRam II bus 800 (DC), 01xPCI-Ex (16x); 01xATA + 04xSATA II-01xPCI-EX (1x) + 2Xpci + Sound 6CH + 08x USB  2.0 VGA Onboard (GMA 3100), Intel Giagabit LAN, Support Intel CPU Penryn: Memory 01 GB DDRam II bus 800 Mhz; HDD 160 Gb SATA 7200 rpm; DVD SAMSUNG 22X; Case nguồn 500W; Monitor 18.5” LCD LG Model 1943; Keyboard & Mouse Optical GENUIUS
	01
	Bộ
	8.350.000
	8.350.000

	9
	Bàn vi tính có tấm chắn chia hai chia hai chỗ ngồi, kích thước 600x1200x750-1400mm. Làm bằng ván ghép công nghiệp đánh dầu bóng 4 nước .
	11
	Đ/Cái
	1.450.000
	15.950.000

	10
	Ghế học sinh Kích thước 0.4 x 0.4 x  0.9m Làm bằng gỗ đào, chò chua chũa, sơ PU
	22
	Đ/Cái
	545.000
	11.990.000

	11
	Bàn giáo viên Kích thước 700x1500x800mm. Có hộc kéo và bàn phím, chổ để CPU che phủ 03 mặt. Làm bàng gỗ ghép công nghiệp đã qua tẩm sấy,….
	01
	Đ/Cái
	1.650.000
	1.650.000

	12
	Ghế giáo viên kích thước 0.45 x 0.45 x1.00m Làm bàng gỗ đào, chò chua chũa, sơn PU
	01
	Đ/Cái
	625.000
	625.000

	13
	Dự tính các chi phí khác như nẹp dây điện, dây điện đến từng bàn học sinh, ổ cắm, phích cắm, công lắp đặt..v.v.. cho 1 phòng
	
	
	
	6.000.000

	Tổng cộng
	231.980.000


Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT.





Giám đốc



· Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
· Chi phí lắp đặt, cài đặt, vận chuyển, thẩm định giá: Công ty chịu
· Các chi phí khác như nẹp dây điện,  dây điện đến từng bàn 
học sinh, ổ cắm, phích cắm vv... được tính theo thực tế.
      Liên hệ: Trần Đức Minh 0983.555.226 
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